DANH SÁCH TẬP THỂ/CÁ NHÂN ĐỦ TIÊU CHUẨN 
ĐỀ NGHỊ KHEN CAO NĂM 2024
(Kèm theo Thông báo số  133 /HVN-TCCB ngày  25 tháng  03  năm 2025 

của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Học viện)
I. SÁNG KIẾN CẤP BỘ
	Stt
	Họ và tên
	Đơn vị
	Sáng kiến, đề tài, đề án công trình khoa học và công nghệ

	1
	Nguyễn Hồng Hạnh
	Khoa Nông học
	1. Đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn các giống măng tây phù hợp điều kiện miền Bắc

	2
	Trần Trọng Phương
	Khoa Tài nguyên và Môi trường
	1. Đề tài:  Nghiên cứu giải pháp và cơ chế nhằm điều tiết giá trị tăng thêm từ đất do quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai

	3
	Phạm Quang Dũng
	Khoa Công nghệ thông tin
	1. Sách giáo trình:  Lập trình JAVA 2

	4
	Phí Thị Diễm Hồng
	Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh
	1. Sách giáo trình: Kế toán hợp nhất kinh doanh và tập đoàn

	5
	Nguyễn Thị Thủy
	Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh
	1. Sách chuyên khảo: Bài tập Tổ chức kế toán trong Doanh nghiệp

	6
	Đặng Thị Thanh Tâm
	Khoa Công nghệ sinh học
	1. Đề tài: Nghiên cứu sử dụng các hoạt chất tự nhiên từ thực vật trong phòng trừ sâu xanh bướm trắng (Pieris rapae L.) hại rau họ thập tự

	7
	Nguyễn Thị Mai
	Khoa Thủy sản
	1. Đề tài: Nghiên cứu tác động của việc bổ sung dầu thực vật trong thức ăn đến sinh trưởng và chất lượng thịt của cá rô phi

	8
	Nguyễn Thanh Hải
	Trung tâm Dịch vụ trường học
	1. Đề tài: Nghiên cứu sử dụng hoạt chất sinh từ xạ khuẩn trong phòng trừ nấm Fusarium oxysporum f.sp cubense gây bệnh héo rũ Panama trên chuối

	9
	Ngô Sỹ Đạt
	Viện Nghiên cứu Thị trường và Thể chế nông nghiệp
	1. Đề tài: Chiến lược Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam-CTCP giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2035

2. Bài báo: Vai trò HTX trong chuỗi liên kết chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp


                 II. CHIẾN SỸ THI ĐUA CẤP BỘ 
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Ghi chú

	
	
	
	

	1
	Nguyễn Hồng Hạnh
	Khoa Nông học
	

	2
	Trần Trọng Phương
	Khoa Tài nguyên và Môi trường
	

	3
	Nguyễn Xuân Thiết
	Khoa Cơ Điện
	

	4
	Nguyễn Thị Minh Thu
	Khoa Kinh tế và Quản lý
	

	5
	Nguyễn Hữu Nhuần
	Khoa Kinh tế và Quản lý
	

	6
	Hoàng Minh Đức
	Khoa Thú y
	

	7
	Phạm Quang Dũng
	Khoa Công nghệ thông tin
	

	8
	Phí Thị Diễm Hồng
	Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh
	

	9
	Nguyễn Thị Thủy
	Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh
	

	10
	Đặng Thị Thanh Tâm
	Khoa Công nghệ sinh học
	

	11
	Ngô Sỹ Đạt
	Viện Nghiên cứu Thị trường và Thể chế nông nghiệp
	

	12
	Nguyễn Thị Mai
	Khoa Thủy sản
	


III. BẰNG KHEN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
I. Tập thể 

	Stt
	Đơn vị
	Ghi chú

	
	
	

	1
	Ban Tổ chức cán bộ
	


II. Cá nhân

	Stt
	Họ và tên
	Đơn vị
	Ghi chú

	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Hiên
	Khoa Cơ Điện
	

	2
	Lê Thị Thanh Loan
	Khoa Kinh tế và Quản lý
	

	3
	Nguyễn Thanh Phong
	Khoa Kinh tế và Quản lý
	

	4
	Lê Thị Dung
	Khoa Khoa học xã hội
	

	5
	Nguyễn Tất Thắng
	Khoa Du lịch và Ngoại ngữ
	

	6
	Trần Thị Hương Giang
	Khoa Thú y
	

	7
	Đồng Văn Hiếu
	Khoa Thú y
	

	8
	Đỗ Quang Giám
	Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh
	

	9
	Nguyễn Xuân Cảnh
	Khoa Công nghệ sinh học
	

	10
	Nguyễn Thị Thúy Hạnh
	Khoa Công nghệ sinh học
	

	11
	Nguyễn Việt Long
	Ban Hợp tác quốc tế
	

	12
	Mai Thị Thanh Tuyền
	Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên
	

	13
	Đặng Đức Hoàn
	Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao
	


V. BẰNG KHEN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Ghi chú

	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thanh Tuấn
	Khoa Nông học
	


